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Câu 1: Trong hô hấp hiếu khí, giai đoạn sinh ra nhiều năng lượng nhất là:
     A. chu trình Crep.				B. chuỗi truyền êlectron hô hấp.
     C. đường phân.					D. lên men rượu.
Câu 2: Trong hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân diễn ra ở:
     A. màng trong của ti thể.      B. tế bào chất	   C. màng ngoài của ti thể.      D. chất nền ti thể.
Câu 3: Đối tượng sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tổng hợp chất hữu cơ 
     A. Tảo, thực vật, động vật.			B. Tảo, thực vật, nấm.
     C. tảo, thực vật và một số vi khuẩn.		D. Tảo, nấm và một số vi khuẩn.
Câu 4. Quá trình quang hợp sinh ra loại khí nào sau đây?
     A. CO2.			B. O2.			C. H2.				D. N2.
Câu 5.  Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là 
     A. O2.			B. CO2..		C. ATP, NADPH.		D. cả A, B, C.
Câu 6. Trong chu trình C3, chất nhận CO2 đầu tiên là
     A. RiDP.			B. APG.		C. ALPG.			D. AM.
Câu 7: Chu kỳ tế bào bao gồm các pha theo trình tự 
     A. G1, G2, S, nguyên phân. 				B. G1, S, G2, nguyên phân	.
     C. S, G1, G2, nguyên phân.				D. G2, G1, S, nguyên phân.
Câu 8. Trong chu kỳ tế bào,  AND và NST nhân đôi ở:
     A. pha G1.			B. Pha G2.		C. Pha S.		D. Nguyên phân 
Câu 9: Trong quá trình nguyên phân, các NST được quan sát thấy rõ nhất ở: 
     A. kỳ đầu.			B. Kỳ giữa .		C. Kỳ sau. 		D. Kỳ cuối.
Câu 10: Sự trao đổi chéo giữa các NST trong cặp tương đồng xảy ra ở: 
     A. kỳ đầu I.		B. Kỳ giữa I.		C. Kỳ sau I.		D. Kỳ đầu II.
Câu 11: Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở kỳ sau của nguyên phân?
A. Nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào. 	      B. Màng nhân và nhân con xuất hiện. 
	 C. Các nhiễm sắc thể  bắt đầu co xoắn.	 D. Các nhiễm sắc thể ở trạng thái kép.
Câu 12: Các nhiễm sắc  thể tự nhân đôi  ở  pha  nào sau đây  của  kỳ  trung gian?
	A. Pha G.	B.  Pha G2.	C. Pha S.	D. Pha G1và pha G2.
Câu 13: Khi hoàn thành kỳ sau II của giảm phân, số nhiễm sắc thể trong một tế bào  là :
	 A. 4n, trạng thái đơn 	B. 4n, trạng thái kép       C. 2n, trạng thái kép      D. 2n, trạng thái đơn
Câu 14. Sự phân chia tế bào chất trong nguyên phân được bắt đầu diễn da ở :
A. Kỳ đầu                    B. Kỳ giữa             	C. Kỳ sau                     D. Kỳ cuối
Câu 15. Một hợp tử nguyên phân liên tiếp tạo 32 tế bào con với tổng số nhiễm sắc thể là 576. Số lần nguyên phân và bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hợp tử là:
     A.   5 lần và 2n = 18.	  B. 5 lần và 2n = 36.       C. 6 lần và 2n = 18.          D. 6 lấn và 2n = 36.
Câu 16. Một tế bào sinh giao tử đực của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành giảm phân.
Khi chuyển sang kì  sau II thì số nhiễm sắc thể cùng trạng thái trong các tế bào là:
	  A. 32 nhiễm sắc thể kép.			B 32 nhiễm sắc thể đơn.
     C. 16 nhiễm sắc thể kép.			D 16 nhiễm sắc thể đơn.
Câu 17 : Nhóm tế  bào sinh giao tử đực và nhóm tế bào sinh giao tử cái có số lượng bằng nhau. Tổng số giao tử đực và cái được tạo ra sau giảm phân bằng 80. Số giao tử mỗi giới được tạo ra là:
      A. 16 giao tử đực và 64 giao tử cái		B. 64 giao tử đực và 16 giao tử cái
	   C. 20 giao tử đực và 60 giao tử cái		D. 60 giao tử đực và 20 giao tử cái
Câu 18. Bộ NST đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ là nhờ:
A. Quá trình thụ tinh			B. Kết hợp quá trình nguyên phân,giảm phân và thụ tinh
C. Kết hợp quá trình giảm phân và thụ tinh	       D. Kết hợp quá trình nguyên phân và thụ tinh 
Câu 19: Trong vùng sinh trưởng của cơ quan sinh sản thấy :
        Có : 3 tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần
                4 tế bào nguyên phân liên tiếp 4 lần
                5 tế bào nguyên phân liên tiếp 3 lần 
    Vậy tổng số tế bào con được sinh ra sau quá trình nguyên phân là :
     A. 46 tế bào                     B. 200 tế bào              	C. 100 tế bào                     D. 64 tế bào
Câu 20: Quá trình giảm phân xảy ra ở
     A. tế bào sinh dục chín.	     B. Tế bào sinh dưỡng.	C. Hợp tử.	D. Tế bào sinh dục sơ khai.
Câu 21. Từ một tế bào mẹ qua giảm phân sẽ tạo ra số tế bào con là
     A. 2.			B. 4.				C. 6.				D. 8.
Câu 22. Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là
     A. C6H12O6.; O2;					B. H2O; ATP; O2;
     C. C6H12O6; H2O; ATP.				D. C6H12O6.
Câu 23. Chất khí nào sau đây cần thiết cho quá trình quang hợp?
     A. CO2.			B. O2.			C. H2.				D. Cả A, B và C
Câu 24. Trong quá trình quang hợp, oxy được sinh ra từ
     A. H2O.			B. CO2.		C. Chất diệp lục.		D. Chất hữu cơ.
Câu 25. Sự phân chia tế bào chất trong nguyên phân được bắt đầu diễn da ở :
     A. Kỳ đầu                      B. Kỳ giữa             		C. Kỳ sau                   D. Kỳ cuối
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